
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRẠM Y TẾ XÃ LỘC THÀNH 

2. Địa chỉ: ấp K Liêu, xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: danh sách tổng 

STT Họ và tên 

Số giấy phép 

hành nghề/ Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành 

nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

Trạm Y tế xã Lộc Thành 

1 Đỗ Liêm Chính 000525/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp 

Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm 

Bác sỹ. phụ trách 

chuyên môn kỹ 

thuật của Trạm y tế, 

Bác sỹ khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tổng hợp 

Không  

2 Đào Thị Oanh 0001905/BP-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm 

Y sỹ y học cổ truyền Không  

3 Nguyễn Thị 

Gấm 

003387/BP-

CCHN 
Tham gia sơ cấp cứu 

ban đầu, khám chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại thông 

Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

Y sỹ Đa khoa Không 
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tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV 

ngày 27/5/2015 của 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ 

quy định mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, Y sỹ 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm. 
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Bùi Thị Duyên 001730/ĐNAI-

GPHN 

 

Hộ sinh 

Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm. 

Hộ sinh  Không  

5 Phùng Thị 

Hiến 

000376/BP-

GPHN 

 

 

 

Điều dưỡng 
Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm. 

Điều dưỡng Không  

 

6 

Nguyễn 

Thị Hồng 

Lộc 

002512/ĐNAI-

GPHN 

Điều dưỡng Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, làm 

thêm giờ theo sự phân công 

của lãnh đạo trạm. 

Điều dưỡng Không  

Điểm Y tế Lộc Thịnh thuộc Trạm y tế xã Lộc Thành 
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7 Nguyễn Thị 

Phương Lan 

003126/BP-

CCHN 

Khám chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tim mạch, Nội 

hô hấp, Hồi sức cấp cứu 

 

Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm. 

Bác sỹ phụ trách 

chuyên môn, Khám 

chữa bệnh chuyên 

khoa Nội tim mạch, 

Nội hô hấp, Hồi sức 

cấp cứu 

 

Phòng khám 

bác sỹ 

Phương Lan, 

ấp Hưng 

Thủy, xã Lộc 

Thành, ngoài 

giờ hành 

chính 

 

8 Thị Ta Ngol 0002377/BP-

CCHN 

Khám, chữa bệnh Đa 

khoa 

 

Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm. 

Y sỹ đa khoa Không  

9 Hoàng Văn 

Luận 

0002238/BP-

CCHN 

Khám , chữa bệnh Đa 

khoa 

Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm.  

Y sỹ đa khoa Không  

10 Nguyễn Thị 

Hồi 

000077/BP 

-GPHN 

Hộ sinh Sáng từ 07h00 đến 11h30, 

chiều từ 13h30 đến 17h00, 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần, thực hiện trực gác, 

làm thêm giờ theo sự phân 

công của lãnh đạo trạm.  

Hộ sinh Không  

    Lộc Thành, ngày 17  tháng  7 năm 2026 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn 

    kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               BS CKI. Đỗ Liêm Chính 
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